
ỦY BAN BẦU CỬ 
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ 

 
Số: 68 /NQ-UBBC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồng Ngự, ngày 28 tháng 5 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

 

ỦY BAN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 
6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-UBND-LT ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố, về việc thành lập Ủy ban bầu cử thành phố Hồng Ngự; 

Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 
Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: 

1. Tổng số người trong danh sách: 30 người; 

2. Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 
Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các thành viên Ủy ban bầu cử Thành phố, Thường trực Hội đồng 
nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, 
tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- TT/HĐND Tỉnh; 
- UBND Tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh; 
- Ủy ban bầu cử Tỉnh (Sở Nội vụ); 
- Chủ tịch, các PCT/UBBC Thành phố; 
- UBBC các xã, phường; 
- Lưu: UBBC. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Hùng Dũng 

 



1

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ

1 Lâm Phú Cần 5 09/02/1968 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Xã Tân Thành 
A, huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng 
Tháp

Số 46, đường Hai 
Bà Trưng, Khóm 

5, phường An 
Thạnh, thành phố 
Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

12/12
Đại học 

Luật
Cao cấp

Tiếng 
Anh trình 

độ B

Công chức, Ủy viên 
Ban Thường vụ 

Thành ủy, Trưởng 
Ban Tổ chức thành 

ủy Hồng Ngự

Ban Tổ chức 
thành ủy Hồng 

Ngự, tỉnh 
Đồng Tháp

23/6/2001

Phường An 
Thạnh, 

nhiệm kỳ 
2011-2016; 
Thành phố 
Hồng Ngự, 
nhiệm kỳ 

2016-2021

2 Lê Văn Cần 2 19/10/1979 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Thị trấn Thường 
Thới Tiền, 

huyện Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 189, đường 
Nguyễn Trung 
Trực, Khóm 5, 
phường 11, TP 
Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

12/12
Đại học 
Chính trị

Cao cấp

Quân sự, Chính trị 
viên phó, Ban Chỉ 
huy Quân sự thành 

phố Hồng Ngự, 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Ban Chỉ huy 
Quân sự thành 

phố Hồng 
Ngự,  tỉnh 
Đồng Tháp

01/7/2001

3 Phạm Văn Cọp 7 02/6/1973 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Ấp Chòi Mòi, xã 
Thông Bình, 
huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng 
Tháp

Số139, đường 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 

Khóm 4, phường 
An Thạnh, thành 
phố Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

12/12
Đại học Kế 

toán

Thạc sĩ 
Quản lý 
kinh tế

Cao cấp
Tiếng 

Anh trình 
độ B1

Cán bộ, Thành ủy 
viên, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường 
An Lộc, thành phố 

Hồng Ngự, tỉnh 
Đồng Tháp

Đảng ủy 
phường An 
Lộc, thành 
phố Hồng 
Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

12/7/2004

4
Lê Văn Duẫn
(Lê Văn Mạnh)

1 1983 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Khóm An Lợi, 
phường An Bình 

A, thành phố 
Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

Khóm 1, phường 
An Bình B, thành 
phố Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

12/12
Đại học 

Hành chính
Trung cấp

Tiếng 
Anh trình 

độ B

Cán bộ, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân 

dân xã Tân 
Hội,thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp

Ủy ban nhân 
dân xã Tân 
Hội, thành 
phố Hồng 
Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

16/9/2009

Phường An 
Bình B, 

nhiệm kỳ 
2011-2016, 
2016-2021

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

ỦY BAN BẦU CỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Ngày tháng 
năm sinh

Quốc 
tịch

Là đại biểu 
Hội đồng 
nhân dân 
(nếu có)

Trình độ

Ghi 
chú

Nghề nghiệp, chức 
vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, KHÓA II

STT Họ và tên Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Giới 
tính

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay 
Đơn vị 
bầu cử



2

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ

Ngày tháng 
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Dân 
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Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay 
Đơn vị 
bầu cử

5 Lê Hùng Dũng 5 04/01/1972 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Xã Long Khánh 
A, huyện Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 90, đường 
Bùi Văn Châu, 

Khóm 1, phường 
An Thạnh, thành 
phố Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

12/12
Đại học 

Luật
Thạc sĩ 

Luật
Cao cấp

Tiếng 
Anh trình 

độ B1

Cán bộ, Phó Bí thư 
Thường trực Thành 

ủy, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân 

thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Thành ủy
 Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng 

Tháp

05/3/1995

Thành phố 
Hồng Ngự, 
nhiệm kỳ 

2016-2021

6 Phạm Tấn Đạt 6 12/10/1975 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Xã Thường 
Phước 1, huyện 
Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 160, đường 
Trần Phú, khóm 

An Thạnh A, 
phường An Lộc, 
thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

12/12

Đại học 
Xây dựng 
Dân dụng 
và công 
nghiệp

Cao cấp
Tiếng 

Anh trình 
độ A

Cán bộ, Phó Bí thư 
Thành ủy, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Ủy ban nhân 
dân thành phố 

Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng 

Tháp

27/7/2004

Thành phố 
Hồng Ngự, 
nhiệm kỳ 

2016-2021

7 Nguyễn Văn Hậu 4 01/01/1969 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Xã Thông Bình, 
huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng 
Tháp

Số 15, đường 
Hoàng Văn Thụ, 
Khóm 4, phường 
An Thạnh, thành 
phố Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

12/12

Đại học 
Kinh tế, 
Đại học 

Hành chính

Cao cấp
Tiếng 

Anh trình 
độ B

Cán bộ, Ủy viên 
Ban Thường vụ 

Thành ủy, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Ủy ban nhân 
dân thành phố 

Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng 

Tháp

16/11/1994

8 Nguyễn Vũ Hiền 3 01/9/1981 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Phường An Bình 
A, thành phố 

Hồng Ngự, tỉnh 
Đồng Tháp

Khóm An Hòa, 
phường An Bình 

A, thành phố 
Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

12/12
Đại học 
Chính trị

Cao cấp
Tiếng 

Anh trình 
độ B

Cán bộ, Thành ủy 
viên, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường 
An Lạc, thành phố 

Hồng Ngự, tỉnh 
Đồng Tháp

Đảng ủy 
phường An 
Lạc, thành 
phố Hồng 
Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

09/09/2005

9 Trần Việt Hồng 2 01/9/1970 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Khóm Sở 
Thượng, Phường 

An Lạc, thành 
phố Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

Khóm Sở 
Thượng, Phường 

An Lạc, thành 
phố Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

12/12

Đại học 
Xây dựng 

đảng - 
Chính 

quyền và 
nhà nước

Cao cấp
Tiếng 

Anh trình 
độ B

Công chức, Thành 
ủy viên, Phó Ban 

Dân vận Thành ủy 
Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

Ban Dân vận 
Thành ủy 

Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng 

Tháp

22/11/1994

Thành phố 
Hồng Ngự, 
nhiệm kỳ 

2016-2021

10
Nguyễn Văn Huỳnh
(Huynh)

4 19/9/1987 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Phường An 
Thạnh, thành 

phố Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

Số 20,22, đường 
Trần Hưng Đạo, 
Khóm 3, phường 
An Thạnh, thành 
phố Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

12/12
Đại học 

Luật
Trung cấp

Tiếng 
Anh trình 

độ B

Cán bộ, Phó Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân 

phường An 
Thạnh,thành phố 
Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

Đảng ủy 
phường An 

Thạnh, thành 
phố Hồng 
Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

10/11/2008

Phường An 
Thạnh, 

nhiệm kỳ 
2016-2021
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Đơn vị 
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11 Trần Thanh Hưng 6 01/01/1968 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Xã Long Thuận, 
huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp

Số 25, đường 
Nguyễn Đức 

Cảnh, Khóm 5, 
phường An 

Thạnh, thành phố 
Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

12/12
Đại học 
Kinh tế 
chính trị

Cao cấp
Tiếng 

Anh trình 
độ B

Cán bộ, Thành ủy 
viên, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân 

phường An Bình A, 
thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Đảng ủy 
phường An 

Bình A, thành 
phố Hồng 
Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

04/7/1998

Phường An 
Bình A, 

 nhiệm kỳ 
2016-2021

12 Nguyễn Văn Khối 7 19/6/1979 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Xã Đốc Binh 
Kiều, huyện 

Tháp Mười, tỉnh 
Đồng Tháp

Khóm An Thạnh 
A, phường An 
Lộc, thành phố 
Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

12/12
Đại học 

Luật, Đại 
học kinh tế

Trung
 cấp

Tiếng 
Anh trình 

độ B

Cán bộ, Phó Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân 

phường An Lộc, 
thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Đảng ủy 
phường An 
Lộc, thành 
phố Hồng 
Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

30/5/2007

Phường An 
Lộc, nhiệm 
kỳ 2016-

2021

13 Văn Vũ Quốc Khương 6 01/7/1975 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không
Xã Quế Trung, 
huyện Quế Sơn, 
tỉnh Quảng Nam

Khóm 3, Thị trấn 
Sa Rài, huyện 
Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp

12/12
Đại học 
Cảnh sát 
nhân dân

Thạc sĩ 
Điều tra 
tội phạm 
xâm phạp 
trật tự an 
toàn xã 

hội

Cao cấp
Tiếng 

Anh trình 
độ B1

Công an, Ủy viên 
Ban Thường vụ 

Thành ủy, Trưởng 
Công an thành phố 

Hồng Ngự, tỉnh 
Đồng Tháp

Công an thành 
phố Hồng 
Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

14/2/2001

14 Trần Thanh Loan 4 19/5/1981 Nữ
Việt 
Nam

Kinh Không

Xã Tân Phú, 
huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng 
Tháp

Đường Nguyễn 
Huệ, Khóm 4, 

phường An 
Thạnh, thành phố 
Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

12/12
Đại học 
Công tác 

xã hội
Trung cấp

Tiếng 
Anh trình 

độ B

Cán bộ, Phó Trưởng 
ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân 
thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Hội đồng 
nhân dân 
thành phố 
Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng 

Tháp

10/5/2007

Phường An 
Thạnh, 

nhiệm kỳ 
2016-2021; 
Thành phố 
Hồng Ngự, 
nhiệm kỳ 

2016-2021

15 Lê Văn Lù 1 20/5/1967 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Xã Hòa An, 
thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp

Khóm 2, phường 
An Thạnh, thành 
phố Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

12/12
Đại học 
Kinh tế

Cao cấp
Tiếng 

Anh trình 
độ B

Cán bộ, Thành ủy 
viên, Bí thư Đảng 

ủy xã Tân Hội,thành 
phố Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

Đảng ủy xã 
Tân Hội, 
thành phố 
Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng 

Tháp

18/5/1986

Thành phố 
Hồng Ngự, 
nhiệm kỳ 

2004-2011

16 Lê Hà Luân 2 15/6/1978 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không
Xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp

Ấp 2, Xã Mỹ 
Hiệp, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

12/12

Đại học 
chuyên 

ngành Kỹ 
thuật công 
trình xây 

dựng

Thạc sĩ kỹ 
thuật 

chuyên 
ngành 

công trình 
trên đất 

yếu

Cao cấp
Tiếng 

Anh trình 
độ C

Cán bộ, Tỉnh ủy 
viên, Bí thư Thành 
ủy Hồng Ngự,  tỉnh 

Đồng Tháp

Thành ủy 
Hồng Ngự,  
tỉnh Đồng 

Tháp

26/5/2008
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năm sinh

Quốc 
tịch

Là đại biểu 
Hội đồng 
nhân dân 
(nếu có)

Trình độ

Ghi 
chú

Nghề nghiệp, chức 
vụ

STT Họ và tên Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Giới 
tính

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay 
Đơn vị 
bầu cử

17 Võ Trọng Nghĩa 1 15/01/1976 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Xã Thường 
Phước 2, huyện 
Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

Khóm An Thạnh 
A, phường An 
Lộc, thành phố 
Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

12/12
Đại học 
Kinh tế 
chính trị

Cao cấp
Tiếng 

Anh trình 
độ B

Cán bộ, Ủy viên 
Thường vụ Thành 
ủy, Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Thành 
ủy Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

Ủy ban Kiểm 
tra Thành ủy 
Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng 

Tháp

14/7/2003

18
Dương Thị Hoa Ngọc
(Thắm)

7 29/12/1972 Nữ
Việt 
Nam

Kinh Không

Phường An Bình 
A, thành phố 

Hồng Ngự, tỉnh 
Đồng Tháp

Khóm An Phước, 
phường An Bình 

A, thành phố 
Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

12/12
Đại học 
Kinh tế 
chính trị

Cao cấp
Tiếng 

Anh trình 
độ B

Cán bộ, Ủy viên 
Ban Thường vụ 

Thành ủy, Phó Chủ 
tịch Hội đồng nhân 
dân thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp

Hội đồng 
nhân dân 
thành phố 
Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng 

Tháp

12/2/1998

Thành phố 
Hồng Ngự, 
nhiệm kỳ 

2011-2016, 
2016-2021

19
Nguyễn Văn Ngừng
(Lê Văn Ngừng)

2 01/01/1969 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Xã Bình Thạnh, 
thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh 
ĐồngTháp

Ấp Bình Hưng, 
xã Bình Thạnh, 
thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

12/12
Đại học 
Kinh tế 
chính trị

Trung 
cấp

Tiếng 
Anh trình 

độ B

Cán bộ, Phó Bí thư 
Đảng ủy xã Bình 

Thạnh

Đảng ủy xã 
Bình Thạnh

10/7/1989

Thành phố 
Hồng Ngự, 
nhiệm kỳ 

2011-2016; 
xã Bình 

Thạnh nhiệm 
kỳ 1999-

2004, 2004-
2011; 

phường An 
Bình B 

nhiệm kỳ 
2011-2016

20 Nguyễn Phúc Nhi 7 23/5/1979 Nữ
Việt 
Nam

Kinh Không

Xã Long Khánh 
A, huyện Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Khóm Mương 
Nhà Máy, 

Phường An 
Thạnh, thành phố 
Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

12/12
Đại học 
Báo chí

Cao cấp
Tiếng 

Anh trình 
độ B

Cán bộ, Thành ủy 
viên, Bí thư Đảng 

ủy phường An Bình 
B, thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp

Đảng ủy 
phường An 

Bình B, thành 
phố Hồng 
Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

13/3/2007

21 Lê Hồng Như 3 09/9/1982 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Xã Bình Thạnh, 
thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Ấp Bình Hòa, xã 
Bình Thạnh, 

thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

12/12
Đại học 

Quản lý đất 
đai

Cao cấp
Tiếng 

Anh trình 
độ B

Công chức, Thành 
ủy viên, Trưởng 

phòng Quản lý đô 
thị thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp

Phòng Quản 
lý đô thị thành 

phố Hồng 
Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

14/4/2008



5

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ

Ngày tháng 
năm sinh

Quốc 
tịch

Là đại biểu 
Hội đồng 
nhân dân 
(nếu có)

Trình độ

Ghi 
chú

Nghề nghiệp, chức 
vụ

STT Họ và tên Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Giới 
tính

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay 
Đơn vị 
bầu cử

22 Nguyễn Thanh Phong 5 21/11/1980 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Xã Thường Lạc, 
huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp

Khóm Cồng Cọc, 
phường An Lạc, 
thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

12/12
Đại học 

Hành chính
Cao cấp

Tiếng 
Anh trình 

độ B

Cán bộ, Thành ủy 
viên, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường 

An Thạnh,thành phố 
Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

Đảng ủy 
phường An 

Thạnh, thành 
phố Hồng 
Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

7/10/2005

23
Lê Thị Quí
(Hạnh)

5 29/07/1985 Nữ
Việt 
Nam

Kinh Không

Phường An 
Thạnh, thành 

phố Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

Khóm 1, phường 
An Thạnh, thành 
phố Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

12/12
Đại học 

Hành chính
Trung cấp

Tiếng 
Anh trình 

độ B

Cán bộ, Phó Chủ 
tịch Ban Thường 
trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc thành 
phố Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 

thành phố 
Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng 

Tháp

10/10/2006

24 Nguyễn Trần Quyết 3 19/9/1990 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Phường Long 
Phú, thị xã Tân 
Châu, tỉnh An 

Giang

Khóm Long An 
A, Phường Long 
Phú, thị xã Tân 
Châu, tỉnh An 

Giang

12/12
Đại học 

Hành chính 
học

Cao cấp
Tiếng 

Anh trình 
độ B

Cán bộ, Phó Bí thư 
Thành đoàn Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Thành đoàn 
Hồng Ngự,  
tỉnh Đồng 

Tháp

31/12/2015

25 Dương Hoài Thanh 7 15/6/1982 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không

Xã Thường Thới 
Hậu A, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh 
Đồng Tháp

Khóm 1, phường 
An Bình B, thành 
phố Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

12/12
Đại học 

Hành chính
Cao cấp

Tiếng 
Anh trình 

độ B

Cán bộ, Phó Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 

phường An Bình B, 
thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Ủy ban nhân 
dân phường 
An Bình B, 
thành phố 
Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng 

Tháp

02/9/2004

Thành phố 
Hồng Ngự, 
nhiệm kỳ 

2016-2021

26 Ngô Thị Diễm Thúy 6 18/02/1982 Nữ
Việt 
Nam

Kinh Không

Phường An 
Thạnh, thành 

phố Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

Đường Hùng 
Vương, Khóm 
An Thạnh B, 

phường An Lộc, 
thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

12/12
Đại học 

Hành chính
Cao cấp

Tiếng 
Anh trình 

độ B

Cán bộ, Thành ủy 
viên, Chủ tịch Hội 
Liên hiệp phụ nữ 
thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Hội Liên hiệp 
phụ nữ thành 

phố Hồng 
Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

30/4/2004

Thành phố 
Hồng Ngự, 
nhiệm kỳ 

2016-2021



6

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ

Ngày tháng 
năm sinh

Quốc 
tịch

Là đại biểu 
Hội đồng 
nhân dân 
(nếu có)

Trình độ

Ghi 
chú

Nghề nghiệp, chức 
vụ

STT Họ và tên Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Giới 
tính

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay 
Đơn vị 
bầu cử

27 Nguyễn Thị Phương Trang 4 01/02/1972 Nữ
Việt 
Nam

Kinh Không

Ấp Long Hòa, 
xã Hòa An, 

thành phố Cao 
Lãnh, Đồng 

Tháp

Số 165, đường 
Phan Bội Châu, 

Khóm 1, Phường 
An Thạnh, thành 
phố Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

12/12
Đại học Sư 
phạm tiếng 

Anh

Thạc sĩ 
Quản lý 
giáo dục

Cao cấp
Đại học 
Sư phạm 
tiếng Anh

Công chức, Thành 
ủy viên, Phó Trưởng 

ban Tuyên giáo 
thành ủy Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Ban Tuyên 
giáo thành ủy 
Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng 

Tháp

27/7/2005

Thành phố 
Hồng Ngự, 
nhiệm kỳ 

2016-2021

28 Nguyễn Văn Trạng 6 19/5/1972 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không Campuchia

Khóm An Lợi, 
Phường An lộc, 
thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

12/12
Đại học 

Luật
Cao cấp

Tiếng 
Anh trình 

độ A

Cán bộ, Phó Chủ 
tịch Hội Nông dân 
thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Hội Nông dân 
thành phố 
Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng 

Tháp

26/4/1999

Phường An 
Bình A 

nhiệm kỳ 
1999-2004, 
nhiệm kỳ 

2004-2011; 
phường An 
Lộc nhiệm 
kỳ 2011-

2016, 2016-
2021

29 Lê Phước Vân 3 30/9/1974 Nam
Việt 
Nam

Kinh
Thiên
 Chúa

Xã Tân Hòa, 
huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng 
Tháp

Khóm Trà Đư, 
phường An Lạc, 
thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

12/12

Đại học 
Anh Văn, 
Đại học 

Thần học

Linh mục, Chánh 
Xứ Giáo xứ Trà Đư, 

phường An Lạc, 
thành phố Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Giáo xứ Trà 
Đư, phường 

An Lạc, thành 
phố Hồng 
Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

Thành phố 
Hồng Ngự, 
nhiệm kỳ 

2016-2021

30 Nguyễn Thị Kim Yến 5 08/3/1982 Nữ
Việt 
Nam

Kinh Không

Phường An 
Thạnh, thành 

phố Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

Số 56, đường 
Nguyễn Văn 

Linh, Khóm 4, 
phường An 

Thạnh, thành phố 
Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng tháp

12/12
Đại học Sư 
phạm Ngữ 

văn

Thạc sĩ 
Quản lý 
giáo dục

Cao cấp

Tiếng 
Trung 

trình độ 
B, Tiếng 
Anh bậc 

3/6

Công chức, Thành 
ủy viên, Trưởng 

phòng Giáo dục và 
Đào tạo thành phố 

Hồng Ngự, tỉnh 
Đồng Tháp

Phòng Giáo 
dục và Đào 

tạo thành phố 
Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng 

Tháp

31/12/2007

Thành phố 
Hồng Ngự, 
nhiệm kỳ 

2016-2021

Số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự: 30 đại biểu.
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 30 người.

Lê Hùng Dũng

Thành phố Hồng Ngự, ngày 28 tháng 5 năm 2021
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH




